
        A- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

I Vùng đồng bằng

1 Thị trấn Đông Triều 40,000

2 Các xã: Hồng Phong, Hưng Đạo 38,000

II Vùng trung du

1 Các xã: Xuân Sơn, Đức Chính, Kim Sơn 38,000

        II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

214

1 Các xã: Xuân Sơn, Đức Chính, Kim Sơn 38,000

2 Xã Tràng An 36,000

III Vùng miền núi

1  Thị trấn Mạo Khê 40,000

2 Các xã: Thuỷ An, Bình Dương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Thọ, Tân Việt, Việt Dân 36,000

3 Các xã: An Sinh, Bình Khê, Nguyễn Huệ, Yên Đức. 34,000

4 Xã Tràng Luơng 32,000

I Vùng đồng bằng

1 Thị trấn Đông Triều 36,000

2 Các xã: Hồng Phong, Hưng Đạo 34,000

        B- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
 (Đ/M2)

214



II Vùng trung du

1 Các xã: Xuân Sơn, Đức Chính, Kim Sơn 34,000

2 Xã Tràng An 32,000

III Vùng miền núi

1  Thị trấn Mạo Khê 36,000

2 Các xã: Thuỷ An, Bình Dương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Thọ, Tân Việt, Việt Dân 32,000

3 Các xã: An Sinh, Bình Khê, Nguyễn Huệ, Yên Đức. 30,000

4 Xã Tràng Luơng 28,000

C - ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

215

C - ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

STT NỘI DUNG MỨC GIÁ
(Đ/M2)

I Vùng đồng Bằng:

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường; khu dân cư 4,200

2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn, xa khu dân cư 3,600

II Vùng trung du:

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường; khu dân cư 3,600

2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn, xa khu dân cư 3,000

III Vùng miền núi:

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường; khu dân cư 3,000

2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn, xa khu dân cư 2,500

215



I Vùng đồng bằng
1 Thị trấn Đông Triều 28,000
2 Các xã: Hồng Phong, Hưng Đạo 26,000
II Vùng trung du
1 Các xã: Xuân Sơn, Đức Chính, Kim Sơn 26,000
2 Xã Tràng An 24,000

III Vùng miền núi

       D- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

216

III Vùng miền núi
1  Thị trấn Mạo Khê 28,000

2 Các xã: Thuỷ An, Bình Dương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Thọ, Tân Việt, Việt Dân 25,000

3 Các xã: An Sinh, Bình Khê, Nguyễn Huệ, Yên Đức. 24,000

4 Xã Tràng Luơng 22,000

216


